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TÓM TẮT 
Để tìm hiểu các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến việc dạy học Ngữ 
văn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, một nghiên cứu 
khảo sát được tiến hành nhằm xem xét ý kiến 144 giáo viên đang giảng 
dạy Ngữ văn lớp 10 ở Đồng bằng sông Cửu Long về năm yếu tố, gồm 
(1) Sách giáo khoa, (2) Điều kiện dạy học, (3) Người học, (4) Sự hỗ 
trợ của đồng nghiệp và lãnh đạo, (5) Học tập và trao đổi chuyên môn. 
Kết quả cho thấy giáo viên có xu hướng đồng ý rằng các yếu tố này có 
ảnh hưởng đến việc dạy học, trong đó “Sự hỗ trợ của đồng nghiệp và 
lãnh đạo” đem đến nhiều thuận lợi nhất, còn “Điều kiện dạy học” có 
nhiều yếu tố gây bất lợi nhất. Ngoài ra, trong sáu đề xuất nhằm hỗ trợ 
giáo viên thực hiện Chương trình 2018, đề xuất “Cần có văn bản 
hướng dẫn thực hiện Chương trình” được đánh giá cần thiết nhất với 
63,9% tỷ lệ lựa chọn (N=144). 
Từ khoá: Chương trình Giáo dục phổ thông, dạy học Ngữ văn, ý 
kiến giáo viên, yếu tố ảnh hưởng 

ABSTRACT 
To explore the objective factors affecting the teaching of literature 
under the 2018 Program, a research survey was conducted to 
understand the opinions of 144 literature teachers teaching Grade 10 
at high schools in the Mekong Delta region on five factors, including 
(1) The textbooks, (2) Teaching conditions, (3) Learners, (4) Support 
from colleagues and leaders, and (5) Professional learning and 
exchange. The results showed that teachers tend to agree that these 
factors impact teaching, with support from colleagues and leaders 
having the most positive impact, and teaching conditions having the 
most negative effect. In addition, of the six proposals to support 
teachers in implementing the 2018 Program, the proposal for a 
document guiding the implementation of the Program was considered 
the most necessary, with a selection rate of 63.9% (N=144). 

Keywords: Objective factors, the General Education Program, 
teachers’ opinion, the Teaching of Literature 
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1. GIỚI THIỆU 

Năm học 2023 – 2024 là năm thứ hai các trường 
trung học phổ thông (THPT) tiến hành giảng dạy bộ 
sách giáo khoa (SGK) lớp 10 (mới) theo Chương 
trình (CT) Giáo dục phổ thông (GDPT) ban hành 
năm 2018. Năm 2018, khi công bố CT GDPT tổng 
thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT)), Bộ GD & ĐT 
nêu quan điểm xây dựng CT như sau: 

CT bảo đảm định hướng thống nhất và những nội 
dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn 
quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm 
cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ 
sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch 
giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều 
kiện của địa phương, của nhà trường, góp phần bảo 
đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, 
chính quyền và xã hội. 

CT chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng 
chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực 
của học sinh (HS), nội dung giáo dục, phương pháp 
giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không 
quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả 
SGK và giáo viên (GV) phát huy tính chủ động, sáng 
tạo trong thực hiện CT (tr. 5-6). 

Từ đây, có thể thấy, việc tự chủ trong giáo dục 
đang dần trở thành một xu thế tất yếu, giúp nhà 
trường và GV chủ động trong việc quản lý và giảng 
dạy để hướng đến mục tiêu quan trọng là phát triển 
phẩm chất và năng lực cho người học. Tính đến năm 
học 2023 – 2024, sau hơn một năm thực hiện giảng 
dạy các bộ SGK Ngữ văn 10 (Cánh diều (Lã Nhâm 
Thìn, Đỗ Ngọc Thống – đồng Tổng Chủ biên), Chân 
trời sáng tạo (Nguyễn Thành Thi - Chủ biên) và Kết 
nối tri thức với cuộc sống (Bùi Mạnh Hùng – Tổng 
Chủ biên)), việc định hướng và phát triển những 
phẩm chất và năng lực cần thiết cho các em HS đã 
có những thành công nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành công đạt được cũng còn nhiều vấn đề 
đặt ra cần phải được giải quyết để đảm bảo cho quá 
trình dạy và học của GV và HS diễn ra thuận lợi hơn. 
Để xác lập các yếu tố ảnh hưởng đến việc dạy học, 
chúng tôi dựa vào nghiên cứu của Báo và ctv. 
(2018), Phương (2022) về CT và SGK; các bài báo 
của Hồng và ctv. (2016) về điều kiện dạy học; 
nghiên cứu về người học của Lượt (2012); nghiên 
cứu về đồng nghiệp và lãnh đạo của Phương (2022); 
và các nghiên cứu về hoạt động hỗ trợ khác của 
Bayar (2014), Ty (2016) và Phương (2022). Tổng 
hợp từ các nghiên cứu trên, khảo sát được thực hiện 
nhằm lấy các ý kiến của GV THPT đang giảng dạy 

môn Ngữ văn 10 về năm yếu tố sau: (1) Sách giáo 
khoa, (2) Điều kiện dạy học, (3) Người học, (4) Sự 
hỗ trợ của đồng nghiệp và lãnh đạo, (5) Học tập và 
trao đổi chuyên môn. Đây là các yếu tố khách quan 
có thể gây thuận lợi hoặc bất lợi cho GV, tác động 
đến lòng yêu nghề và ý thức nâng cao chất lượng 
nghề nghiệp của họ. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là cung cấp kết quả 
lấy ý kiến của GV về mức độ ảnh hưởng của các yếu 
tố như SGK, điều kiện dạy học, người học, sự hỗ trợ 
của đồng nghiệp và lãnh đạo, học tập và trao đổi 
chuyên môn - đến việc thực hiện CT GDPT 2018. 
Ngoài ra, GV sẽ lựa chọn và đề xuất các giải pháp 
cần thiết, cấp bách, có tác dụng hỗ trợ họ thực hiện 
CT. Kết quả nghiên cứu được sử dụng nhằm mục 
đích chia sẻ thông tin để các bên liên quan (GV, nhà 
quản lý giáo dục, tác giả biên soạn SGK,…) có thêm 
bài học kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời (nếu cần) 
trong quá trình thực hiện CT 2018. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

Nghiên cứu được thực hiện trong 6 tháng (từ 
tháng 02/2023 – tháng 8/2023). Số liệu được thu 
thập thông qua việc khảo sát GV bằng bảng câu hỏi 
được soạn sẵn dựa trên các nghiên cứu về những yếu 
tố có liên quan đến hoạt động dạy học. Bảng câu hỏi 
được thiết kế theo dạng liệt kê thông tin và có năm 
thang đo mức độ (thang Likert) để GV lựa chọn. 
Năm mức độ đánh giá được quy ước và mã hóa như 
sau: 1 - Hoàn toàn đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - 
Trung lập, 4 - Đồng ý và 5 - Hoàn toàn đồng ý. Các 
nội dung khảo sát gồm những yếu tố liên quan đến 
việc giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10 gồm (1) SGK, 
(2) Điều kiện dạy học, (3) Người học, (4) Sự hỗ trợ 
của đồng nghiệp và lãnh đạo, và (5) Học tập và trao 
đổi chuyên môn. Ngoài ra, sau mỗi câu hỏi về mức 
độ, GV sẽ cung cấp thêm ý kiến cho từng yếu tố ảnh 
hưởng đến việc thực hiện CT GDPT 2018. GV cũng 
được yêu cầu tự đánh giá mức độ khó khăn khi thực 
hiện CT và lựa chọn các giải pháp cần thiết (theo thứ 
tự ưu tiên) để việc thực hiện CT được thuận lợi hơn. 

2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Các dữ liệu định lượng sẽ được phân tích bằng 
phương pháp thống kê mô tả (phần mềm Excel 
2016). Dữ liệu định tính được phân tích, tổng hợp 
theo chủ đề nhằm cung cấp quan điểm của GV về 
các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và các 
giải pháp cấp thiết hỗ trợ GV thực hiện CT GDPT 
2018.   
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thông tin chung về đối tượng tham gia 

khảo sát 

Có 144 GV trả lời khảo sát, trong đó độ tuổi 
trung bình là 35,08 (nhỏ nhất: 23, cao nhất: 53). 
Các GV này đang giảng dạy bậc trung học phổ thông 
tại các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu 
Long. Cụ thể (Bảng 1): 

Ngoài ra, các tiêu chí khác bao gồm: giới tính, 
trình độ chuyên môn, thâm niên công tác và khối lớp 
giảng dạy cũng được khảo sát và thống kê (Bảng 2). 

Bảng 1. Thông tin về địa bàn khảo sát và số lượng 
GV được khảo sát 

STT Tình/ Thành 
phố 

Số lượng 
(GV) Tỉ lệ (%) 

1 An Giang 03 2,08 
2 Cà Mau  53 36,81 
3 Cần Thơ 44 30,56 
4 Đồng Tháp 01 0,69 
5 Hậu Giang  06 4,17 
6 Kiên Giang  19 13,19 
7 Sóc Trăng 05 3,47 
8 Tiền Giang 04 2,78 
9 Vĩnh Long 09 6,25 

Bảng 2. Thông tin về đối tượng được khảo sát 
TT Các tiêu chí Số lượng Tỷ lệ % 

1 Giới tính (N=144) Nam 
Nữ 

29 
115 

20,1 
79,9 

2 Trình độ chuyên môn (N=144) 
Cử nhân 
Thạc sĩ 
Khác 

98 
44 
02 

68,0 
30,6 

1,4 

3 Thâm niên công tác (N=144) 

Dưới 5 năm 
Từ 5 – dưới 10 năm 
Từ 10 – 15 năm 
Trên 15 năm 

42 
21 
81 

0 

29,16 
14,58 
56,25 

0 

4 Khối lớp phụ trách (N=144) 

Chỉ dạy khối 10 
Dạy khối 10 và 11 
Dạy khối 10 và 12 
Dạy cả ba khối lớp 

12 
54 
53 
25 

8,34 
37,5 
36,8 

17,36 

5 Bộ SGK đang giảng dạy 
(N=144) 

Cánh diều 
Chân trời sáng tạo 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

15 
64 
65 

10,4 
44,4 
45,1 

Về đặc điểm Thâm niên công tác, thống kê cho 
thấy số năm công tác trung bình của 144 GV được 
khảo sát là 11,49. Thâm niên công tác là thông tin 
quan trọng do đây là một trong những yếu tố tiềm 
năng ảnh hưởng tới sự phát triển nghề nghiệp của 
GV (Phương, 2022). Ngoài ra, các yếu tố như Trình 
độ chuyên môn và Khối lớp GV đang phụ trách cũng 
được thống kê do trình độ chuyên môn của GV có 
ảnh hưởng mật thiết đến chất lượng giáo dục 
(Cheng, 1996, trích dẫn bởi Bayar, 2014), đồng thời 
có liên quan đến động cơ làm việc của người GV 
(Lượt, 2012). Cũng theo bảng 2, số lượng GV chỉ 
giảng dạy mỗi khối 10 (khối lớp đang thực hiện 
chương trình, SGK Ngữ văn 10 năm học 2022 – 
2023) là 12 người, chiếm tỷ lệ 8,14%, trong khi số 
GV phụ trách giảng dạy từ hai khối trở lên chiếm 
91,66%. Điều này cho thấy GV phải phân chia 
nguồn lực cho việc soạn bài và dạy nhiều khối lớp 
chứ không chỉ tập trung riêng cho khối 10. 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện 
Chương trình Giáo dục phổ thông môn 
Ngữ văn 2018 

Kết quả khảo sát cho thấy có năm yếu tố ảnh 
hưởng đến việc thực hiện CT GDPT 2018. Các ảnh 
hưởng tích cực hoặc không tích cực của năm yếu tố 
được suy luận thông qua năm mức độ đánh giá của 
GV cho từng nội dung (năm mức độ đánh giá được 
quy ước và mã hóa như sau: 1 - Hoàn toàn không 
đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - Trung lập, 4 - Đồng ý 
và 5 - Hoàn toàn đồng ý). 

3.2.1. Về yếu tố Sách giáo khoa 

Bảng 3 thể hiện sự đánh giá của GV về SGK. Kết 
quả khảo sát cho thấy hầu hết GV đánh giá ở mức 
đồng ý và hoàn toàn đồng ý cho các nội dung 1, 2, 4 
và 5. Theo đó, nội dung bài học trong SGK phù hợp 
với khả năng nhận thức của HS (70,14%), ngữ liệu 
trong SGK phù hợp với nội dung bài học (79,86%), 
cấu trúc từng phần Đọc, Viết, Nói và Nghe trong 
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từng bài học hợp lý và rõ ràng (77,78%), các câu hỏi 
hướng dẫn học bài trong SGK có thể hỗ trợ tốt việc 
tự học của HS (76,39%). Ở nội dung 3 và 6, tỷ lệ 

GV lựa chọn mức “Không đồng ý” và “Hoàn toàn 
không đồng ý” cao hơn so với các nội dung nói trên 
(tỷ lệ không đồng ý lần lượt là 22,91% và 33,33%).  

Bảng 3. Đánh giá về Sách giáo khoa  

Nội dung 
Mức độ đánh giá (%) 

Hoàn toàn 
không đồng ý 

Không 
đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý Tổng 

1. Nội dung bài học trong SGK phù hợp 
với khả năng nhận thức của HS (N=144) 1,39 14,58 13,89 56,25 13,89 100 

2. Ngữ liệu trong SGK phù hợp với nội 
dung bài học (N=144) 1,39 7,64 11,11 63,89 15,97 100 

3. Ngữ liệu trong SGK phù hợp với khả 
năng nhận thức của HS (N=144) 2,08 20,83 22,22 43,75 11,12 100 

4. Cấu trúc từng phần Đọc, Viết, Nói và 
Nghe trong từng bài học hợp lý và rõ 
ràng (N=144) 

1,39 7,64 13,19 61,11 16,67 100 

5. Các câu hỏi hướng dẫn học bài trong 
SGK có thể hỗ trợ tốt việc tự học của HS 
(N=144) 

1,39 7,64 14,58 60,41 15,98 100 

6. GV không gặp khó khăn khi soạn kế 
hoạch bài dạy dựa vào hướng dẫn trong 
SGK (N=144) 

4,86 28,47 25,69 33,33 7,65 100 

Khi trả lời câu hỏi mở, mặc dù nhìn nhận “Nội 
dung tổng thể của bài học thì hay” nhưng GV cũng 
cho rằng “Ngữ liệu khó nên HS khó tiếp thu”, 
“Nhiều kiến thức hàn lâm gây khó hiểu cho HS. Quả 
thật HS rất khó tiếp cận và hiểu được những ngữ liệu 
trong SGK”, “Có quá nhiều văn bản đọc hiểu trong 
một bài, tạo cảm giác tác giả soạn sách ôm đồm và 
chưa thực hiện giảm tải cho người học. Ngữ liệu có 
phần xa lạ với HS, các ngữ liệu còn lấy nhiều của 
tác giả miền Bắc. Đặc biệt các bài về tuồng, chèo rất 
khó hiểu với HS miền Nam”, hoặc “Nhiều ngữ liệu 
cho một phần học. Lượng kiến thức, các hoạt động 
quá nhiều so với thời gian phân bổ”,… Có thể thấy, 
quan điểm của một số GV là SGK đảm bảo theo định 
hướng chung của CT GDPT môn học về cấu trúc 
từng phần (Yêu cầu cần đạt, Đọc và thực hành tiếng 
Việt, Viết, Nói và Nghe, và Ôn tập), nhưng vấn đề 
ngữ liệu cần được cân nhắc thêm do số lượng văn 
bản đọc còn nhiều. Song, khi cho rằng “Có quá 
nhiều văn bản đọc hiểu trong cùng một bài”, có vẻ 
GV chưa lưu ý đến tình hình thực tế: để phát triển kĩ 
năng đọc hiểu cho HS ở một thể loại nào đó, nếu chỉ 
đọc một văn bản là chưa đủ. Hơn nữa, ngoài văn bản 
số 1 và số 2, các văn bản còn lại (được đánh số tùy 
theo từng bộ sách) có vai trò giúp HS thực hành 
củng cố và mở rộng kiến thức đọc hiểu theo thể loại. 
Do đó GV không nhất thiết phải giảng dạy tường tận 
trên lớp mà chỉ cần hướng dẫn và giám sát HS thực 
hiện. GV cũng cho rằng họ gặp khó khăn khi soạn 
kế hoạch bài dạy dựa vào hướng dẫn trong SGK do 

“Câu hỏi hướng dẫn học bài sau khi đọc không khoa 
học, chưa bám sát đặc trưng thể loại, còn nặng nề” 
và “Giáo án theo công văn mới rất phức tạp, gây mất 
thời gian cho người soạn”. Ý kiến “câu hỏi hướng 
dẫn học bài không khoa học, chưa bám sát đặc trưng 
thể loại (…)” cần được trao đổi thêm. Do chỉ dừng 
lại ở nghiên cứu khảo sát nên chưa rõ cơ sở nào GV 
đưa ra nhận định là “không khoa học”, nhưng nhìn 
chung số lượng câu hỏi trong phần hướng dẫn học 
bài được sắp xếp hợp lý, đảm bảo yêu cầu của CT 
về các phương diện: đọc hiểu hình thức, đọc hiểu 
nội dung, liên hệ mở rộng. Chưa kể, SGK có thêm 
các câu hỏi gợi ý cho HS suốt quá trình đọc văn bản 
để việc tự học, tự tìm hiểu văn bản của HS được 
thuận lợi hơn. Đây là điểm mới, đáng ghi nhận của 
SGK. Có ý kiến cho rằng việc biên soạn kế hoạch 
bài dạy (KHBD) theo công văn mới là “phức tạp, 
gây mất thời gian”. Về điểm này, nếu đối chiếu với 
giáo án được biên soạn để giảng dạy CT 2006 thì ở 
CT 2018, GV sẽ mất nhiều thời gian khi soạn 
KHBD, do cấu trúc của KHBD theo công văn 5512 
tập trung vào “việc quản trị hoạt động dạy học” (Bộ 
GD&ĐT, 2020, tr1). Cụ thể, ở mỗi hoạt động: Mở 
đầu (Khởi động), Hình thành kiến thức mới, Luyện 
tập, Vận dụng, GV phải lặp lại các mô tả cốt lõi như 
mục tiêu, nội dung, sản phẩm và tổ chức thực hiện. 
Trong phần tổ chức thực hiện, GV lại biên soạn các 
bước: chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, 
thảo luận, đánh giá,… Tuy nhiên, cũng cần nhìn 
nhận rằng khi việc dạy học chuyển từ dạy học theo 
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định hướng nội dung sang định hướng phát triển 
năng lực, chắc chắn phương pháp giảng dạy, phương 
pháp kiểm tra đánh giá,… của GV phải thay đổi để 
thích ứng. KHBD theo quy định mới buộc người dạy 
phải quan tâm và cân nhắc về sự hài hòa giữa ít nhất 
ba trục: mục tiêu, nội dung và phương pháp để mỗi 
hoạt động dạy học đạt chất lượng, qua đó thể hiện 
cả năng lực giảng dạy và năng lực sư phạm của GV. 

3.2.2. Về yếu tố Điều kiện dạy học 

Kết quả phân tích, đánh giá về Điều kiện dạy học 
cho thấy đây là yếu tố đem lại nhiều bất lợi nhất cho 
GV trong quá trình thực hiện CT (trong tổng số năm 
yếu tố ảnh hưởng). Cụ thể, tổng mức độ đánh giá 
“Hoàn toàn không đồng ý” và “Không đồng ý” 

chiếm từ 38,88% (cao nhất ở nội dung 5 - Trường 
có các bộ tranh, ảnh hỗ trợ hoạt động dạy học Ngữ 
văn), giảm còn 38,19% ở nội dung 6 (Thư viện 
Trường có nhiều tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy 
học Ngữ văn theo Chương trình 2018), và giảm dần 
ở các nội dung còn lại, thấp nhất là nội dung 3 (Lớp 
học có các thiết bị hỗ trợ dạy học như máy chiếu và 
(hoặc) ti-vi) với 15,97% (điều này đồng nghĩa GV 
nhìn nhận các thiết bị hỗ trợ dạy học như máy chiếu 
và/hoặc tivi đã được trang bị ở mức ổn). Theo bảng 
4, khi so bằng từng nội dung từ 1 – 6 theo hai 
phương diện thuận lợi và bất lợi thì mức độ đánh giá 
(%) thuận lợi và bất lợi không có sự chênh lệch đáng 
kể.  

Bảng 4. Đánh giá về Điều kiện dạy học 

Nội dung 
Mức độ đánh giá (%) 

Hoàn toàn 
không đồng ý 

Không 
đồng ý 

Trung 
lập Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý Tổng 

1. Số lượng HS/lớp phù hợp, thuận lợi cho 
việc giảng dạy và đánh giá (N=144) 5,56 27,78 17,36 38,89 10,41 100 

2. Bàn ghế ngồi của HS thoải mái và thuận 
lợi cho việc thảo luận nhóm (N=144) 6,25 26,39 18,06 40,28 9,02 100 

3. Lớp học có các thiết bị hỗ trợ dạy học như 
máy chiếu và (hoặc) ti-vi (N=144) 4,17 11,8 13,19 50,69 20,15 100 

4. Trường/lớp học có kết nối internet nhằm 
giúp GV và HS truy cập thông tin khi cần 
thiết (N=144) 

2,08 18,06 15,28 46,52 18,06 100 

5. Trường có các bộ tranh, ảnh hỗ trợ hoạt 
động dạy học Ngữ văn (N=144) 6,94 31,94 19,44 35,41 6,27 100 

6. Thư viện trường có nhiều tài liệu tham 
khảo phục vụ việc dạy học Ngữ văn theo 
Chương trình 2018 (N=144) 

8,33 29,86 18,06 36,11 7,7 100 

Khi được mời đóng góp ý kiến về Điều kiện dạy 
học, GV cho rằng “Cần trang bị thêm tài liệu, thiết 
bị dạy học, đồ dùng học tập”, “Hiện cơ sở vật chất 
chưa đảm bảo thực hiện chương trình 2018”. Hầu 
hết các ý kiến tập trung ở vấn đề sĩ số lớp học quá 
đông (40 - 45 HS hoặc hơn), dẫn đến “không thể dạy 
học theo định hướng phát triển năng lực”. Câu trả 
lời này cho thấy khó khăn mà GV đang đối mặt, 
nhưng mặt khác cũng đặt ra những băn khoăn về 
năng lực giải quyết vấn đề của người GV, vì sĩ số 
đông đúng là gây khó khăn trong dạy học, nhưng nói 
rằng “không thể dạy học theo định hướng phát triển 
năng lực” thì cần phải được suy xét thấu đáo hơn. 
Trang thiết bị hỗ trợ dạy học tuy đã được cải thiện 
nhưng “Tivi thường hư (hỏng) nên gần như cả học 
kì 1 không sử dụng được. Lớp thì quá đông”, hoặc 
“Tài liệu hỗ trợ giảng dạy hạn chế, rất ít, công cụ hỗ 
trợ không đáp ứng đủ cho việc dạy học nhóm”, “Các 
hoạt động, tổ chức thảo luận, thuyết trình nhóm, 

trình chiếu sản phẩm, cùng học sinh xây dựng thang 
đo bảng kiểm,... khó thực hiện đối với những vùng 
sâu vùng xa”. Tuy GV chưa được phỏng vấn sâu để 
làm rõ nguyên nhân tại sao vùng sâu, vùng xa lại 
khó thực hiện các hoạt động thảo luận, thuyết trình 
nhóm…, nhưng qua phần tổng hợp ý kiến, có thể 
thấy điều kiện cơ sở vật chất tại các trường THPT 
cũng là yếu tố gây khó khăn cho việc dạy học theo 
CT GDPT 2018, trong khi các nghiên cứu của 
Siswanto and Hidayati (2020) và Goffar and 
Agustin (2021) đã chỉ ra rằng việc bảo đảm điều 
kiện dạy học là yếu tố cải thiện và nâng cao chất 
lượng giáo dục. 

3.2.3. Về yếu tố Người học 

Người học là nhân tố quan trọng trong việc thực 
hiện CT GDPT. Có thể thấy, “động cơ, tâm huyết 
giảng dạy của GV chịu sự tác động nhất định của tập 
thể người học” (Lượt, 2012, tr. 38). Việc đổi mới 
trong dạy học cần quan tâm đến sự tự giác, tích cực, 
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chủ động, sáng tạo của HS (Hồng và ctv., 2016).  Số 
liệu ở bảng 5 cho thấy HS được đánh giá cao về khả 
năng làm việc nhóm và thái độ tích cực, hợp tác tốt 
với GV (mức đồng ý trở lên lần lượt là 65,28% và 
63,2%, trong khi mức không đồng ý trở xuống chỉ 
chiếm xấp xỉ 11,8%). Điều này cho thấy HS đã có 
những kĩ năng tốt để sẵn sàng cho việc học tập CT 
2018. Hơn nữa, do truyền thống “tôn sư trọng đạo”, 
người học thường bày tỏ thiện chí và sự tôn trọng 
của họ đối với GV. Theo Bộ GD&ĐT, trong số các 
mục tiêu của CT 2018, mục tiêu phát triển năng lực 
chung cho người học như năng lực giao tiếp và hợp 
tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự chủ, tự 
học,… cần được GV đặc biệt lưu ý. Về điểm này, 
qua kết quả khảo sát có thể thấy GV giảng dạy lớp 
10 khá thuận lợi trong việc nâng cao năng lực giao 
tiếp và hợp tác cho HS – khi không mất nhiều thời 
gian trang bị lại cho HS kĩ năng giao tiếp, hợp tác; 
thay vào đó, GV có thể nhanh chóng cho HS tiến 

hành tương tác, làm việc cùng nhau, xây dựng không 
gian học tập tích cực dựa trên tinh thần thấu hiểu, 
tương trợ. Theo phần lớn GV, điều gây trở ngại cho 
việc thực hiện CT là HS “chưa có sự đầu tư, chuẩn 
bị bài trước khi đến lớp” và “chưa biết đặt câu hỏi, 
nêu ý kiến phản biện với GV trong quá trình học”. 
Khi được hỏi thêm về yếu tố Người học, một số GV 
cho rằng “Nhiều HS chưa quen với phương pháp 
dạy học mới, các em không chú ý”, “HS không 
chuẩn bị bài trước ở nhà dù GV thường nhắc nhở”. 
Đặc biệt, GV còn đề cập đến nguyên nhân khách 
quan dẫn đến tình trạng trên là do “Cấp trung học cơ 
sở học CT cũ (CT 2006)” và “HS chưa được dạy 
phương pháp tự học”. Đây là những ý kiến đáng lưu 
ý, đòi hỏi GV tăng cường trợ giúp cho HS lớp 10 
(năm học 2023 – 2024 trở về trước) để các em có thể 
nâng cao các kĩ năng học tập (kĩ năng ghi chép, kĩ 
năng quản lý thời gian, kĩ năng tự học, kĩ năng làm 
việc nhóm,…). 

Bảng 5. Đánh giá về Người học 

Nội dung 
Mức độ đánh giá (%) 

Hoàn toàn 
không đồng ý 

Không 
đồng ý 

Trung 
lập Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý Tổng 

1. HS có sự đầu tư, chuẩn bị bài trước 
khi đến lớp (N=144) 3,47 17,36 27,08 39,58 12,51 100 

2. HS biết cách làm việc nhóm (N=144) 1,39 10,42 22,91 52,78 12,5 100 
3. HS tập trung trong các tiết học 
(N=144) 1,39 12,5 31,25 43,75 11,11 100 

4. HS sử dụng hiệu quả các thiết bị công 
nghệ hỗ trợ cho việc học tập (N=144) 2,08 14,58 27,78 45,14 10,42 100 

5. HS có thái độ tích cực, hợp tác tốt với 
GV trong học tập (N=144) 0,69 11,11 25,0 50,69 12,51 100 

6. HS biết đặt câu hỏi, nêu ý kiến phản 
biện với GV trong quá trình học (N=144) 1,39 20,14 31,25 38,19 9,03 100 

3.2.4. Về yếu tố Sự hỗ trợ của đồng nghiệp và 
lãnh đạo 

Kết quả thống kê ở Bảng 6 cho thấy đây là yếu 
tố đem đến nhiều thuận lợi nhất cho GV (điểm trung 
bình là 3,86/5,0) trong tổng số năm yếu tố. Mặc dù 
chưa nêu cụ thể sự hỗ trợ này thiên về nội dung nào 
trong bốn nội dung thuộc yếu tố 4, song hầu hết GV 
đều bày tỏ sự đánh giá cao về sự hỗ trợ của đồng 
nghiệp và lãnh đạo, cụ thể: “Cả lãnh đạo và đồng 
nghiệp đều rất nhiệt tình”, “Lãnh đạo có tạo điều 
kiện để GV hoàn thành tốt nhiệm vụ”, mặc dù vẫn 

có một ý kiến cho rằng “Tổ trưởng chuyên môn chưa 
nắm được sự đổi mới của CT 2018 nên không phổ 
biến hết được cho GV”. Theo các nghiên cứu của 
Lượt (2012), Bayar (2014), Ty (2016), Phương 
(2022), sự hỗ trợ của đồng nghiệp và lãnh đạo thông 
qua việc cùng nhau thiết kế, tổ chức hoạt động 
chuyên môn là một tác nhân có ý nghĩa giúp nâng 
cao lòng yêu nghề và động lực làm việc của người 
GV. Do đó, kết quả khảo sát đã cung cấp thông tin 
lạc quan về sự gắn kết và tương trợ nhau trong cộng 
đồng GV trong quá trình thực hiện CT GDPT 2018. 
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Bảng 6. Đánh giá về Sự hỗ trợ của đồng nghiệp và lãnh đạo 

Nội dung 
Mức độ đánh giá (%) 

Hoàn toàn không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Trung 
lập Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý Tổng 

1. GV nhận được sự hỗ trợ, tư vấn kịp 
thời về mặt chuyên môn từ các cấp quản 
lý (Tổ chuyên môn, Ban giám hiệu, Sở 
Giáo dục) (N=144) 

0,69 10,42 17,36 52,78 20,14 100 

2. GV nhận được sự hỗ trợ kịp thời về 
mặt kĩ thuật, công nghệ từ các đồng 
nghiệp và Tổ Tin học của Trường (nếu 
có) (N=144) 

1,39 6,94 16,67 58,33 16,67 100 

3. GV được tạo điều kiện để áp dụng 
những phương pháp và kĩ thuật dạy học 
mới (N=144) 

0,69 6,25 12,50 61,11 19,44 100 

4. GV được tạo điều kiện để áp dụng 
phương pháp và cách thức kiểm tra 
đánh giá đa dạng (N=144) 

0,69 6,94 16,67 57,64 18,06 100 

3.2.5. Về yếu tố Học tập và trao đổi chuyên môn 

Về Học tập và trao đổi chuyên môn, 144 GV 
được khảo sát cho rằng họ “mong muốn được tập 
huấn nhiều hơn để áp dụng (nội dung tập huấn) vào 
Chương trình 2018”. Có những GV mới ra trường 
bày tỏ lo lắng vì họ chưa có cơ hội tham gia các khoá 
tập huấn về phương pháp dạy học. Đặc biệt, tính 
hiệu quả của các chương trình tập huấn cũng là điều 
gây băn khoăn, trăn trở lớn cho GV khi có 06 ý kiến 
cho rằng “không hiệu quả”. Góp ý về hoạt động học 
tập và trao đổi chuyên môn, các GV nêu quan điểm 
“Cần tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn cho toàn 
thể giáo viên (không tập huấn riêng cho tổ trưởng)”, 
và “Thời gian học tập bồi dưỡng chuyên môn cho 
GV cần hợp lý hơn”. Một ý kiến còn đề cập đến khó 
khăn của GV giảng dạy các trường tư thục, cụ thể: 
“Ở những ngôi trường tư, việc nắm bắt thông tin về 
hội thảo, tập huấn rất khó khăn và chậm trễ”. Số liệu 
ở bảng 7 cùng những nhận xét được trích dẫn nói 
trên đưa đến kết luận rằng GV luôn có nhu cầu được 
bồi dưỡng chuyên môn. Đây là nguyện vọng rất 
chính đáng vì hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng 
có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực phát triển nghề 
nghiệp của GV, đến khả năng “giải quyết những vấn 
đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp nhằm đáp 
ứng yêu cầu mới” (Ty, 2016, tr. 56), tuy nhiên vì 
nhiều lý do nên việc đáp ứng nhu cầu này vẫn còn 

hạn chế, bất cập. Trong đó, điều làm GV chưa hài 
lòng nhất là họ chưa được tạo điều kiện tham dự 
(nhiều) hội thảo trong và ngoài nước để hỗ trợ việc 
dạy học CT 2018. Tuy nhiên, có thể khả năng ngoại 
ngữ của chính GV cũng là một “rào cản” cho việc 
đáp ứng các tiêu chuẩn tham dự các hội thảo ngoài 
nước. 

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành tổng hợp điểm 
trung bình về sự hài lòng của GV đối với 5 yếu tố 
ảnh hưởng (Quy ước mã hóa số liệu: 1 - Hoàn toàn 
không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: 
Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý). Như đã đề cập ở trên, 
kết quả thống kê ở  bảng 8 cho thấy yếu tố 4 – Sự hỗ 
trợ của đồng nghiệp và lãnh đạo mang lại nhiều ảnh 
hưởng thuận lợi cho GV (Mean (M)=3,86), tiếp đó 
là yếu tố 1 –SGK (M=3,62); trong khi yếu tố 2 – 
Điều kiện dạy học có điểm trung bình thấp nhất – 
tức có nhiều ảnh hưởng bất lợi nhất (với M = 3,30), 
kế đến là Người học (M=3,50). 

Nói tóm lại, cả năm yếu tố trên đều có ảnh hưởng 
vừa thuận lợi vừa bất lợi đến quá trình thực hiện CT 
2018. Điều này dẫn đến nhu cầu xem xét các giải 
pháp trợ giúp GV và HS thực hiện dạy học môn Ngữ 
văn 10 theo CT 2018 sao cho hiệu quả.  
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Bảng 7. Đánh giá về Học tập và trao đổi chuyên môn 

Nội dung 
Mức độ đánh giá (%) 

Hoàn toàn 
không đồng ý 

Không 
đồng ý 

Trung 
lập Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý Tổng 

1. GV thường xuyên được tập huấn về 
phương pháp dạy học (N=144) 1,39 13,89 27,08 45,14 12,50 100 

2. Các khóa tập huấn về phương pháp dạy 
học đem lại hiệu quả tích cực, hỗ trợ tốt 
cho GV trong quá trình dạy học (N=144) 

1,39 10,42 27,08 49,31 11,81 100 

3. GV thường xuyên được tập huấn về 
phương pháp kiểm tra, đánh giá (N=144) 1,39 14,58 29,86 43,75 10,42 100 

4. Các khóa tập huấn về phương pháp 
kiểm tra, đánh giá đem lại hiệu quả tích 
cực, hỗ trợ tốt cho GV trong quá trình dạy 
học (N=144) 

0,69 11,11 30,56 47,22 10,42 100 

5. Trường/Tổ chuyên môn có “Ngân hàng 
đề thi” để GV cùng lưu trữ, tổng hợp đề 
thi (N=144) 

1,39 17,36 25,00 46,53 9,72 100 

6. GV được tạo điều kiện tham dự các hội 
thảo trong nước liên quan đến việc dạy 
học Chương trình 2018 (N=144) 

4,17 20,14 22,22 41,67 11,81 100 

7. GV được tạo điều kiện tham dự các hội 
thảo ngoài nước liên quan đến việc dạy 
học Chương trình 2018 (N=144) 

15,97 28,47 22.22 25.69 7,64 100 

Bảng 8. Điểm trung bình mức độ đánh giá của GV đối với năm yếu tố ảnh hưởng việc dạy học CT 2018 
Các yếu tố N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
1. SGK 144 1.67 5.00 3.6157 .73731 
2. Điều kiện dạy học 144 1.33 5.00 3.2975 .85919 
3. Người học 144 1.67 5.00 3.4988 .76655 
4. Sự hỗ trợ của đồng nghiệp và lãnh đạo 144 1.00 5.00 3.8559 .74771 
5. Học tập và trao đổi chuyên môn 144 1.00 5.00 3.3988 .80527 

3.2.6. Lựa chọn và đề xuất giải pháp cho việc 
thực hiện Chương trình, sách giáo khoa 
Ngữ văn 10 theo Chương trình 2018 

Có sáu giải pháp được đề xuất nhằm hỗ trợ GV 
thực hiện CT GDPT 2018 (tổng hợp từ các yếu tố 
ảnh hưởng đến việc thực hiện CT đã đề cập ở phần 
trên), gồm: (1) Có nguồn kinh phí hỗ trợ GV thực 
hiện CT, (2) Tăng cường dự giờ chuyên môn, (3) 
Thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn, (4) Trang 
bị tốt cơ sở vật chất, (5) Người học cần nâng cao sự 
chủ động, tích cực và (6) Cần có văn bản hướng dẫn 
thực hiện CT. Trong mỗi giải pháp, GV được yêu 
cầu đánh dấu vào một trong ba mức độ là “Không 
cần thiết”, “Cần thiết” và “Rất cần thiết”. Kết quả 
thống kê từ hình 1 cho thấy có 92 ý kiến (chiếm 
63,89%) cho rằng giải pháp cần thiết nhất hiện nay 
là “Cần có văn bản hướng dẫn thực hiện CT”. Qua 
thực tiễn giảng dạy và quan sát, chúng tôi nhận thấy 
tuy Bộ GD & ĐT có ban hành các thông tư hướng 
dẫn thực hiện CT 2018, đồng thời nhóm tác giả các 

bộ SGK Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối 
tri thức với cuộc sống có phối hợp với các Sở GD & 
ĐT triển khai hoạt động tập huấn cho GV vào đầu 
năm học, song tại thời điểm tập huấn, những khó 
khăn, bất cập liên quan đến thực tiễn chưa phát sinh, 
do đó GV có phần bị động và bối rối khi giảng dạy. 
Tuy nhiên, kết quả này (63,89% cho rằng cần có văn 
bản chỉ đạo thực hiện CT) cũng cho thấy GV vẫn 
còn tâm lý phụ thuộc vào các văn bản hướng dẫn dù 
CT đã nhấn mạnh đến việc trao quyền tự chủ cho 
các trường phổ thông và GV. Thành công của của 
một CT giáo dục không đến từ việc phải có văn bản 
chỉ đạo trong mọi mặt mà tùy thuộc vào sự linh hoạt, 
chủ động, sáng tạo trong vận dụng và sự cộng hưởng 
của nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, có 88 ý kiến 
(61,11%) cho rằng rất cần thiết phải cải thiện yếu tố 
cơ sở vật chất như cung cấp tranh, ảnh, các phần 
mềm, ứng dụng dạy học, máy móc thiết bị cố định 
trong lớp học… Điều này có thể xuất phát từ yêu cầu 
của Thông tư 32 do Bộ GD & ĐT ban hành năm 
2018 là tăng cường áp dụng các phương pháp dạy 
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học tích cực nhằm thu hút và tăng khả năng sáng tạo 
cho người học, trong khi các trường lại chưa kịp đáp 
ứng về máy móc, trang thiết bị, đường truyền 
Internet ổn định để tổ chức và đánh giá (song song 
với các dạy và học truyền thống) khiến GV rất vất 
vả trong quá trình soạn bài và lên lớp. Mặc dù vậy, 
do đặc điểm của môn Ngữ văn là môn học mang tính 
công cụ và thẩm mỹ, nhân văn (Bộ GD & ĐT, 2018) 
nên việc trang bị cơ sở vật chất (tranh, ảnh, phần 
mềm dạy học,…) để giảng dạy môn học này chưa 
hẳn là một trong những yếu tố tiên quyết, ảnh hưởng 
quá lớn đến chất lượng thực hiện CT; thay vào đó, 
cần đặc biệt lưu ý về yếu tố con người. Qua khảo 
sát, có 82 ý kiến (56,94%) đồng thuận về việc 
“người học cần nâng cao sự chủ động, tích cực”. 
Điều này cho thấy GV ý thức rõ yếu tố con người (ở 
đây là người học) giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, 

để người học có thể chủ động, tích cực trong học 
tập, ngoài động cơ bên trong còn cần đến động cơ 
bên ngoài, ví dụ như sự động viên, hỗ trợ, hướng 
dẫn,… của người thầy.  

Một điểm đáng lưu ý là giải pháp “Tăng cường 
dự giờ chuyên môn” có số lượt chọn “Rất cần thiết” 
thấp nhất (chỉ có 27 sự lựa chọn) và có 16 ý kiến cho 
rằng “Không cần thiết” (Hình 1). Điều này chưa 
được GV lý giải cụ thể, nhưng có thể phán đoán rằng 
trong thực tế, hoạt động dự giờ chuyên môn lâu nay 
vẫn được thực hiện thường xuyên ở các trường 
THPT; do đó, đây có thể là nguyên nhân khiến GV 
cho rằng việc dự giờ lẫn nhau chưa phải là giải pháp 
nổi trội có thể giúp họ giảm bớt khó khăn, áp lực khi 
triển khai CT GDPT 2018. 

 
Hình 1. Biểu đồ thống kê sự cần thiết của các giải pháp hỗ trợ GV thực hiện CT GDPT 2018 

4. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở thu thập, phân tích và đánh giá dựa 
vào các số liệu khảo sát, nghiên cứu đã trình bày về 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố như SGK, Điều 
kiện dạy học, Người học, Sự hỗ trợ của lãnh đạo và 
đồng nghiệp, Học tập và trao đổi chuyên môn đến 
việc thực hiện CT GDPT môn Ngữ văn của GV 
giảng dạy lớp 10, cũng như lấy ý kiến về các giải 
pháp hỗ trợ GV,… Kết quả này cung cấp những 
thông tin quan trọng để các bên liên quan xem xét 
và điều chỉnh những yếu tố có ảnh hưởng nhằm hỗ 
trợ GV thực hiện CT 2018. Cụ thể: (1) Bộ GD&ĐT 
cần tiếp tục có các văn bản hướng dẫn cụ thể để trợ 
giúp GV thực hiện CT; Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT 
triển khai các hoạt động tập huấn theo chủ đề với 
thời lượng hợp lý hơn, những nội dung tập huấn 

quan trọng cần triển khai đại trà cho GV chứ không 
chỉ thông qua đội ngũ cốt cán; (2) Nhóm tác giả các 
bộ SGK tiếp tục cung cấp thêm các hướng dẫn, tư 
liệu mẫu qua các website chính thức; có thể giới 
thiệu thêm ngữ liệu theo thể loại để GV tham khảo; 
tạo diễn đàn ngay trong website để GV dễ dàng trao 
đổi; (3) Người học được hướng dẫn cách học, được 
bồi dưỡng và tạo điều kiện để tự bồi dưỡng các kĩ 
năng học tập; (4) Lãnh đạo các trường phổ thông 
tham mưu cho Sở GD & ĐT trong việc đầu tư các 
thiết bị công nghệ phục vụ việc dạy học; ngoài ra 
cần có nguồn kinh phí đặc thù để hỗ trợ GV tham 
gia hội thảo, hội nghị hoặc viết báo khoa học liên 
quan đến CT GDPT. 

Khảo sát này được tiến hành đối với GV giảng 
dạy khối 10 năm học 2022 – 2023. Theo lộ trình đổi 
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mới CT GDPT, ở bậc THPT, bên cạnh tiếp tục giảng 
dạy CT và SGK 10, năm học 2023 – 2024 GV sẽ 
giảng dạy SGK lớp 11 (mới). Năm học 2024 – 2025 
là năm hoàn tất việc thay đổi SGK (giảng dạy SGK 
mới đối với lớp 12). Theo đó, cần có thêm những 
khảo sát trên diện rộng và có đánh giá hàng năm về 
hoạt động dạy học từng môn học, ở tất cả khối lớp 
để GV, lãnh đạo trường THPT, các Sở GD & ĐT,… 

rút kinh nghiệm và có những cải tiến hợp lý, hiệu 
quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 
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